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Họ và tên học sinh:.................................................................. 
Số báo danh:………………………………………………….
Câu 1: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động. 

B. Năng lượng của một phôtôn thay đổi khi đi từ môi trường này vào môi trường khác. 

C. Năng lượng của các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc là như nhau. 

D. Năng lượng của phôtôn giảm dần khi phôtôn ra xa gần nguồn sáng 
Câu 2: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 75 cm. Độ tụ của thấu kính cần đeo (coi kính đeo sát mắt) để người này nhìn rõ các vật ở xa vô cực mà không cần điều tiết là 
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Câu 3: Cho các bộ phận sau: (1) micro; (2) loa; (3) anten thu; (4) anten phát; (5) mạch biến điệu; (6) mạch chọn sóng. Bộ phận có trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản là 

A. (1), (3), (6) 
B. (1), (3), (6) 
C. (2), (3), (5)
D. (2), (3), (6) 
Câu 4: Hạt nhân 
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A. 8 hạt prôtôn; 17 hạt nơtron 
B. 9 hạt prôtôn; 8 hạt nơtron 

C. 8 hạt prôtôn; 9 hạt nơtron 
D. 8 hạt prôtôn; 9 hạt nơtron; 8 hạt electron 
Câu 5: Khối lượng của hạt nhân Heli 
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 Năng lượng liên kết hạt nhân Heli là 

A. 28,999MeV 
B. 7,075MeV 
C. 7,075eV 
D. 28,299eV 
Câu 6: Một âm cơ học có tần số 12 Hz, đây là 

A. âm nghe được 
B. hạ âm 
C. sóng điện từ 
D. siêu âm 
Câu 7: Hai điện tích điểm đặt cách nhau một khoảng trong chân không. Lực tương tác giữa chúng thay đổi thế nào khi tăng gấp đôi độ lớn mỗi điện tích và tăng khoảng cách giữa chúng gấp hai lần? 

A. tăng 2 lần. 
B. không đổi. 
C. giảm 2 lần. 
D. tăng 4 lần. 
Câu 8: Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm được gọi là 

A. độ to của âm an 
B. năng lượng âm 
C. mức cường độ âm 
D. cường độ âm 
Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc 
[image: image9.wmf].

w

 Tại thời điểm bất kì giữa gia tốc a và li độ x có mối quan hệ là 
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Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 
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B. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng. 

C. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường. 

D. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ trên 0(K) phát ra. 
Câu 11: Trong nguyên tử Hiđro, bán kính Bo là 
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 Khi nguyên tử ở trạng thái kích thích thứ 2 thì electron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính là 

A. 
[image: image16.wmf]0

4

r


B. 
[image: image17.wmf]0

16

r


C. 
[image: image18.wmf]0

9

r


D. 
[image: image19.wmf]0

r


Câu 12: Một nguồn sáng phát ra đồng thời 4 bức xạ có bước sóng lần lượt là 265 nm; 486 nm; 720nm; 974 nm. Dùng nguồn sáng này chiếu vào khe F của máy quang phổ lăng kính, số vạch màu quang phổ quan sát được trên tấm kính ảnh (tấm kính mờ) của buồng tối là 

A. 3 
B. 4 
C. 1
D. 2
Câu 13: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, lệch pha nhau 4 và có biên độ lần lượt là 9 cm và 12 cm. Biên độ dao động của vật là 

A. 15cm 
B. 3cm 
C. 21cm 
D. 10,5cm 
Câu 14: Cho hai hạt nhân X và Y. Biết hai hạt nhân có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X nhỏ hơn số nuclôn của hạt nhân Y. Chọn kết luận đúng 

A. năng lượng liên kết của hạt nhân Y lớn hơn của hạt nhân X 

B. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn của hạt nhân Y 

C. Hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X 

D. Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y. 
Câu 15: Hai nhạc cụ phát ra hai âm có đồ thị dao động mô tả như hình bên. Chọn phát biểu đúng 
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A. Độ cao của âm 1 lớn hơn âm 2 
B. Hai âm có cùng âm sắc 

C. Hai âm có cùng tần số 

D. Độ cao của âm 2 lớn hơn âm 1 
Câu 16: Mạch dao động LC lý tưởng có biểu thức cường độ tức thời là 
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 Điện tích cực đại trên mỗi bản cực của tụ điện là 
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Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Trên màn quan sát người ta đo được khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. 0,40 mm 
B. 0,60 mm 
C. 0,50 mm
D. 0,45 mm 
Câu 18: Dùng một Ampe kế nhiệt mắc nối tiếp vào mạch điện xoay chiều để đo cường độ dòng điện qua mạch. Số chỉ của Ampe kế là 

A. giá trị tức thời 

B. giá trị hiệu dụng 

C. giá trị cực đại 

D. giá trị bằng 0 (A) 
Câu 19: Dùng đồng hồ điện đa năng DT 9202 đo điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng cỡ 12 V thì phải vặn núm xoay đến vị trí 

A. ACV 200 
B. ACV 20 
C. DCV 20 
D. DCV 200 
Câu 20: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử là điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Độ lệch pha 
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 của điện áp ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch được cho bởi công thức 
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Câu 21: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. 

B. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau. 

C. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

D. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và không khí là như nhau. 
Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
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 Trong mỗi giây chất điểm thực hiện được

A. 3 dao động toàn phần 

B. 1/6 dao động toàn phần 

C. 1/3 dao động toàn phần 
D. 6 dao động toàn phần 
Câu 23: Trên đường dây tải điện Bắc – Nam ở Việt Nam, trước khi đưa điện năng lên đường dây truyền tải, người ta tăng điện áp lên 500 kV nhằm mục đích 

A. tăng cường độ dòng điện trên dây tải điện 
B. tăng hệ số công suất của mạch truyền tải. 

C. tăng công suất điện trên dây truyền tải. 
D. Giảm hao phí điện năng khi truyền tải. 
Câu 24: Trong chân không (Sóng điện từ truyền với tốc độ c), bước sóng của sóng điện từ do mạch dao động LC phát ra không được tính bằng công thức 
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Câu 25: Một con lắc đơn chiều dài dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động của con lắc 

A. chỉ phụ thuộc vào chiều dài 
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B. chỉ phụ thuộc vào gia tốc trọng trường g 

C. phụ thuộc tỉ số 
[image: image37.wmf]l
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D. phụ thuộc khối lượng của con lắc 
Câu 26: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử là điện trở hoặc tụ điện hoặc cuộn dây. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch trễ pha 
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 với điện áp ở hai đầu mạch thì đoạn mạch đó chứa 

A. tụ điện.

B. cuộn dây thuần cảm 

C. cuộn dây không thuần cảm 
D. điện trở thuần 
Câu 27: Một ngọn đèn có công suất 5W phát ra một chùm sáng đơn sắc với bước sóng 
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 Số photon mà đèn phát ra trong mỗi giây là 

A. 
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Câu 28: Một khung phẳng có diện tích 
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 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,05T. Vector pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vector cảm ứng từ 
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 một góc 60°. Từ thông qua diện tích S bằng 
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Câu 29: Công của lực lạ khi làm dịch chuyển điện lượng q = 1,5C trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18J. Suất điện động của nguồn điện đó là 

A. 1,2 V 
B. 12 V 
C. 2,7 V 
D. 27 V 

Câu 30: Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Dao động của các phần tử giữa hai nút sóng liên tiếp có đặc điểm là 


A. cùng pha 
B. cùng biên độ 
C. ngược pha 
D. vuông pha 
Câu 31: Khi đến các trạm dừng để đón hoặc trả khách, xe buýt chỉ tạm dừng mà không tắt máy. Hành khách ngồi trên xe nhận thấy thân xe bị “rung”. Dao động của thân xe lúc đó là 

A. dao động cưỡng bức 

B. dao động tắt dần 

C. dao động cưỡng bức xảy ra cộng hưởng 
D. dao động duy trì 
Câu 32: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa trên hiện tượng vật lý nào? 

A. Hiện tượng tỏa nhiệt trên cuộn dây 
B. Hiện tượng cộng hưởng điện 

C. Hiện tượng giao thoa sóng điện từ 
D. Hiện tượng cảm ứng điện từ 
Câu 33: Trên một sợi dây dài, đang có sóng ngang truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t1 và 
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 như hình vẽ. Li độ của các phần tử tại B và C ở thời điểm 
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 và nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ dao động cực đại của các phần tử trên dây bằng 
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Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
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 và có không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp ( cuộn dây thuần cảm). Tại thời điểm 
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 điện áp tức thời ở hai đầu R, L và C là 
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 Tại thời điểm 
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 các giá trị trên tương ứng là 
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 Điện áp cực đại ở hai đầu tụ điện là 

A. 120V 
B. 252V
C. 155V
D. 234V
Câu 35: Một vật tham gia đồng thời 3 dao động điều hòa 1, 2, 3 cùng phương cùng biên độ A = 3cm, cùng chu kì T = 1,8s. Dao động 1 sớm pha hơn dao động 2, dao động 2 sớm pha hơn dao động 3, dao động 1 vuông pha với dao động 3. Trong 1 chu kì dao động, gọi 
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 là li độ của 3 dao động). Biết rằng 
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 Biên độ dao động tổng hợp của vật là 

A. 7,18cm 
B. 4,24cm 
C. 5,20cm 
D. 7,49cm 
Câu 36: Một con lắc lò xo có độ cứng 50 N/m đang dao động điều hòa với biên độ A. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng và thế năng vào li độ x như hình vẽ. Cơ năng của dao động là 
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A. 0,32J 
B. 0,36J 
C. 0,45J 
D. 0,38J 
Câu 37: Trên một sợi dây có sóng dừng, hai điểm A và B là hai điểm bụng gần nhau nhất. Khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B là 
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 Khi tốc độ dao động của A và B bằng nửa tốc độ dao động cực đại của chúng thì khoảng cách giữa A và B bằng 9 cm. Biên độ của dao động của A và B là 
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Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều 
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 không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi 
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 là cường độ dòng điện tức thời qua mạch, 
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 là độ lệch pha giữa u và i. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 
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 của tụ điện khi C thay đổi như hình vẽ. Khi 
[image: image85.wmf]100

C

Z

=W

 thì 
[image: image86.wmf]j

 nhận giá trị 
[image: image87.png]




A. -0,17 rad 
B. -0,22 rad 
C. -0,28 rad 
D. -0,26 rad 
Câu 39: Cho đoạn mạch gồm 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm và điện trở R biến thiên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image88.wmf](
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[image: image89.wmf]f

 có thể thay đổi được. Cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của mạch theo R như hình vẽ: Khi 
[image: image90.wmf]2
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 là đường (1), khi 
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 là đường (2). Giá trị của 
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A. 173W 
B. 134W 
C. 137W 
D. 161W 
Câu 40: Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa với tần số 5 Hz và biên độ 8 cm. Lấy 
[image: image94.wmf]2
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 Trong khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần lực kéo về có độ lớn 
[image: image95.wmf]43
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 thì vật có tốc độ trung bình là 

A. 1,2m/s 
B. 2,4m/s
C. 
[image: image96.wmf]2,43/
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Câu 1 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về thuyết lượng tử ánh sáng 
Cách giải: 
A, B, D – sai 
C - đúng 
Chọn C.

Câu 2 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức 
[image: image98.wmf]1
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image99.wmf]750,75
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Độ tụ của thấu kính cần đeo: 
[image: image100.wmf]114
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Chọn B.

Câu 3 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về thu phát sóng điện từ 
Cách giải: 
Bộ phận có trong sơ đồ khối của máy thu thanh đơn giản là: 
(3) anten thu 
(6) Mạch chọn sóng 
(2) Loa 
Chọn D.

Câu 4 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức hạt nhân: 
[image: image101.wmf]A
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Cách giải: 
Hạt nhân 
[image: image102.wmf]17

8

O

 có: 8 proton và (17 – 8 = 9) notron 
Chọn C. 
Câu 5 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính năng lượng liên kết: 
[image: image103.wmf](
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Cách giải: 
Năng lượng liên kết của hạt nhân Heli: 

[image: image104.wmf](
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Chọn A. 
Câu 6 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng thang sóng âm: Âm nghe được có tần số từ 16Hz – 20000Hz 
Cách giải: 
Âm có tần số 12Hz là hạ âm 
Chọn B. 
Câu 7 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích: 
[image: image105.wmf]12
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Cách giải: 
Ta có, lực tương tác giữa các điện tích: 
[image: image106.wmf]12

2

qq

Fk

r

e

=


Khi tăng gấp đôi độ lớn của mỗi điện tích 
[image: image107.wmf]11
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 và tăng khoảng cách giữa chúng gấp 2 lần 
[image: image108.wmf]'2
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Thì lực tương tác giữa chúng không đổi. 
Chọn B. 
Câu 8 (NB): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về sóng âm 
Cách giải: 
Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm được gọi là cường độ âm 
Chọn D. 
Câu 9 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức mối liên hệ giữa li độ và gia tốc 
Cách giải: 
Mối liên hệ giữa li độ và gia tốc: 
[image: image109.wmf]2
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Chọn A. 
Câu 10 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về tia hồng ngoại 
Cách giải: 
A – sai vì tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn 
[image: image110.wmf]0,76
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B, C – sai 
D - đúng 
Chọn D. 
Câu 11 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức bán kính quỹ đạo Bo: 
[image: image111.wmf]2
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Cách giải: 
Bán kính của nguyên tử khi ở trạng thái kích thích thứ 2: 
[image: image112.wmf]2
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Chọn A. 
Câu 12 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng khoảng nhìn thấy của ánh sáng: 
[image: image113.wmf]0,380,76
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Cách giải: 
Khi chiếu 4 bức xạ thì số vạch màu quang phổ quan sát được trên tấm kính ảnh của buồng tối là 2 
(486nm; 720nm) 
Chọn D. 
Câu 13 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image114.wmf]222
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Cách giải: 
Ta có, 2 dao động vuông pha nhau 
[image: image115.wmf]2222
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Chọn A. 
Câu 14 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về năng lượng và năng lượng liên kết riêng 
Cách giải: 
Ta có: 
[image: image116.wmf]xY
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 Năng lượng liên kết của X và Y là như nhau 
Năng lượng liên kết riêng của X lớn hơn năng lượng liên kết riêng của Y 
[image: image118.wmf]Þ

 A, B, C – sai 
D - đúng 
Chọn D. 
Câu 15 (TH): 
Phương pháp: 
Đọc đồ thị và vận dụng lí thuyết về họa âm 

Cách giải: 
[image: image119.png]



Từ đồ thị, ta thấy 2 âm có cùng chu kì (hay nói cách khác là cùng tần số) 
Chọn C. 
Câu 16 (TH): 
Phương pháp: 
+ Đọc phương trình cường độ dòng điện 
+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image120.wmf]00
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Cách giải: ‘

Điện tích cực đại trên mỗi bản tụ: 
[image: image121.wmf](
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Chọn B. 
Câu 17 (TH): 
Phương pháp: 
Khoảng cách giữa n vân sáng liên tiếp 
[image: image122.wmf](
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Cách giải: 
Ta có: 
+ Khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp: 
[image: image123.wmf]83,60,45
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+ Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp là 
[image: image124.wmf]0,45
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Chọn D. 
Câu 18 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết dụng cụ đo 
Cách giải: 
Số chỉ của ampe kế là giá trị hiệu dụng của dòng điện 
Chọn B. 
Câu 19 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về dụng cụ đo 
Cách giải: 
Để đo điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng cỡ 12V thì phải vặn núm xoay đến vị trí ACV 20 
Chọn B. 
Câu 20 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính độ lệch pha: 
[image: image125.wmf]tan
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Cách giải: 
Mạch gồm: R và C mắc nối tiếp 
Khi đó: 
[image: image126.wmf]tan
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Chọn A. 
Câu 21 (TH): 
Phương pháp: Sử dụng lí thuyết đại cương về ánh sáng 
Cách giải: 
A, B, D – sai 
C - đúng 
Chọn C. 
Câu 22 (TH): 
Phương pháp: 
+ Đọc phương trình dao động 
+ Sử dụng biểu thức tính tần số 
[image: image127.wmf]2
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Cách giải: 
Số dao động toàn phần chất điểm thực hiện được trong 1s là: 
[image: image128.wmf]6
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Chọn A. 
Câu 23 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về truyền tải điện năng 
Cách giải: 
Người ta tăng điện áp lên nhằm giảm hao phí điện năng khi truyền tải. 
Chọn D. 
Câu 24 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng các biểu thức của mạch LC 
Cách giải: 
Bước sóng của sóng điện từ do mạch LC phát ra: 
[image: image129.wmf].2
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Chọn C. 
Câu 25 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: 
[image: image130.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image131.wmf]2
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 Chu kì dao động của con lắc phụ thuộc vào tỉ số 
[image: image132.wmf]l
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Chọn C. 
Câu 26 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết đại cương về dòng điện xoay chiều 
Cách giải: 
Ta có, cường độ dòng điện trễ pha 
[image: image133.wmf]4
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 so với điện áp ở hai đầu mạch

[image: image134.wmf]Þ

 Mạch chứa cuộn dây không thuần cảm 
Chọn C. 
Câu 27 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức năng lượng photon: 
[image: image135.wmf]hc
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+ Sử dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image136.wmf]P
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Cách giải: 

Ta có: 
+ Năng lượng của photon: 
[image: image137.wmf]348
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+ Công suất: 
[image: image138.wmf]P
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[image: image139.wmf]Þ

 Số photon mà đèn phát ra trong mỗi giây: 
[image: image140.wmf]19

19

5

1,51.10

3,3125.10

P

P

n

e

-

===

 proton.
Chọn B. 
Câu 28 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức xác định từ thông qua khung dây: 
[image: image141.wmf]cos
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Cách giải: 
Từ thông qua khung dây: 
[image: image142.wmf](
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Chọn C. 
Câu 29 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức xác định công của nguồn điện: 
[image: image143.wmf]Aq
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image144.wmf]18
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Chọn B. 
Câu 30 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về sóng dừng trên dây 
Cách giải: 

Dao động của các phần tử giữa hai nút sóng liên tiếp ngược pha với nhau 
Chọn A. 
Câu 31 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về các loại dao động 
Cách giải: 
Khi đến các trạm dừng để đón hoặc trả khách, xe buýt chỉ tạm dừng mà không tắt máy. Hành khách ngồi trên xe nhận thấy thân xe bị “rung”. Dao động của thân xe lúc đó là là dao động cưỡng bức. 
Chọn A. 
Câu 32 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về máy phát điện xoay chiều 
Cách giải: 
Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động dựa trên hiện tượng hiện tượng cảm ứng điện từ. 
Chọn D. 
Câu 33 (VD): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị 
+ Sử dụng vòng tròn lượng giác 
Cách giải: 
[image: image145.png]



Từ đồ thị, xác định các điểm B, C tại thời điểm 
[image: image146.wmf]12
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Ta có: 
[image: image148.wmf](
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Từ vòng tròn lượng giác, ta có: 
[image: image149.wmf]10
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Từ đây ta suy ra 
[image: image150.wmf]0
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Lại có: 
[image: image151.wmf](

)

3

.40/

0,05

6

trads

t

p

a

awwp

=DÞ===

D


Tốc độ dao động cực đại của các phần tử dao động trên dây: 

[image: image152.wmf](
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Chọn C. 
Câu 34 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức vuông pha 
+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image153.wmf]0
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+ Sử dụng biểu thức tính điện áp: 
[image: image154.wmf](
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Cách giải: 
Tại 
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Tại 
[image: image158.wmf]2
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Ta có: 
[image: image160.wmf]LR
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 ta suy ra: 
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Điện áp cực đại ở hai đầu mạch: 
[image: image162.wmf](
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Chọn B. 
Câu 35 (VDC): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính ng hợp dao động: 
[image: image164.wmf]121122
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Cách giải: 
[image: image165.png]



Ta có, trong 1 chu kì: 
[image: image166.wmf]12
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 tại 2 thời điểm đi qua VTCB của 
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 tại 2 thời điểm đi qua VTCB của 
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Ta có: 
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Lại có: 
[image: image172.wmf]12

3

2

2

6

tt

p

p

a

ab

p

b

ì

=

ì

ï

+=

ïï

Þ

íí

ïï

=

=

î

ï

î


Chọn 
[image: image173.wmf]3
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Dao động tổng hợp: 
[image: image174.wmf]123
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[image: image175.wmf]Þ

 Biên độ dao động tổng hợp: A = 7,18cm 
Chọn A. 
Câu 36 (VD): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị W-x 
+ Sử dụng biểu thức tính thế năng: 
[image: image176.wmf]2
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+ Sử dụng biểu thức tính cơ năng: 
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Cách giải: 
[image: image178.png]



Từ đồ thị ta có: 
+ Tại vị trí: 
[image: image179.wmf]1
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Thế năng của vật: 
[image: image180.wmf](
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Động năng của vật: 
[image: image181.wmf]1
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+ Tại vị trí: 
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Thế năng của vật: 
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Động năng của vật: 
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+ Lại có: 
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Và từ đồ thị, ta có: 
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Ta suy ra: 
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Chọn B. 
Câu 37 (VD):
Phương pháp: 
+ Khoảng cách giữa 2 bụng sóng gần nhất: 
[image: image188.wmf]2
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+ Khoảng cách giữa 2 điểm trong sóng dừng: 
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Cách giải: 
Ta có: 
+ 
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+ Tại vị trí tốc độ dao động của A và B bằng nửa tốc độ dao động cực đại của chúng: 
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Khi đó li độ của A và B: 
[image: image192.wmf]3
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Do A, B nằm ở hai bó sóng liền nhau 
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Khoảng cách giữa chúng khi đó: 
[image: image194.wmf](
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Chọn A. 
Câu 38 (VD): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị 
+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image195.wmf]tan

LC

ZZ

R

j

-

=


Cách giải: 
Từ đồ thị, ta có: 
+ Khi 
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 Xảy ra cộng hưởng điện 
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+ Khi 
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Ta có: 
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+ Khi 
[image: image202.wmf]100
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Chọn C. 
Câu 39 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị P-t 
+ Sử dụng biểu thức tính công suất: 
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Cách giải: 
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Ta có:  
+ Khi 
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Tại vị trí 
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Ta có: 
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Lại có: 
[image: image212.wmf]222
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Chọn D. 
Câu 40 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính chu kì: 
[image: image213.wmf]1
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+ Vận dụng biểu thức: 
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+ Sử dụng biểu thức lực kéo về: 
[image: image215.wmf]kv
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+ Tốc độ trung bình: 
[image: image216.wmf]tb
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Cách giải: 
Ta có: 
+ Chu kì dao động của vật: 
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+ Tần số góc: 
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Lại có 
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+ Tại vị trí lực kéo về có độ lớn 
[image: image220.wmf]43:43430,04343
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[image: image221.png]



+ Thời gian ngắn nhất giữa hai lần lực kéo về có độ lớn 
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+ Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó là: 
[image: image224.wmf](
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Tốc độ trung bình của vật khi đó: 
[image: image225.wmf]1683

64,3/0,643/

1

30

tb

S

vcmsms

t

-

====


Chọn D. 
12

_1655904947.unknown

_1655907500.unknown

_1655908492.unknown

_1655908893.unknown

_1655909287.unknown

_1655909520.unknown

_1655909898.unknown

_1655909971.unknown

_1655910093.unknown

_1655910130.unknown

_1655910222.unknown

_1655910099.unknown

_1655909998.unknown

_1655909931.unknown

_1655909954.unknown

_1655909913.unknown

_1655909621.unknown

_1655909886.unknown

_1655909574.unknown

_1655909468.unknown

_1655909502.unknown

_1655909508.unknown

_1655909491.unknown

_1655909395.unknown

_1655909451.unknown

_1655909302.unknown

_1655909108.unknown

_1655909211.unknown

_1655909236.unknown

_1655909257.unknown

_1655909228.unknown

_1655909193.unknown

_1655909202.unknown

_1655909171.unknown

_1655909020.unknown

_1655909064.unknown

_1655909079.unknown

_1655909042.unknown

_1655908991.unknown

_1655909001.unknown

_1655908935.unknown

_1655908699.unknown

_1655908798.unknown

_1655908848.unknown

_1655908861.unknown

_1655908818.unknown

_1655908759.unknown

_1655908786.unknown

_1655908750.unknown

_1655908564.unknown

_1655908659.unknown

_1655908682.unknown

_1655908609.unknown

_1655908518.unknown

_1655908531.unknown

_1655908507.unknown

_1655908094.unknown

_1655908285.unknown

_1655908416.unknown

_1655908476.unknown

_1655908482.unknown

_1655908464.unknown

_1655908366.unknown

_1655908390.unknown

_1655908304.unknown

_1655908213.unknown

_1655908248.unknown

_1655908256.unknown

_1655908229.unknown

_1655908179.unknown

_1655908200.unknown

_1655908147.unknown

_1655907685.unknown

_1655907956.unknown

_1655908028.unknown

_1655908056.unknown

_1655908000.unknown

_1655907786.unknown

_1655907916.unknown

_1655907768.unknown

_1655907599.unknown

_1655907620.unknown

_1655907661.unknown

_1655907611.unknown

_1655907529.unknown

_1655907562.unknown

_1655907515.unknown

_1655906350.unknown

_1655906965.unknown

_1655907267.unknown

_1655907432.unknown

_1655907458.unknown

_1655907489.unknown

_1655907444.unknown

_1655907357.unknown

_1655907408.unknown

_1655907314.unknown

_1655907155.unknown

_1655907192.unknown

_1655907247.unknown

_1655907174.unknown

_1655907080.unknown

_1655907115.unknown

_1655906985.unknown

_1655906701.unknown

_1655906830.unknown

_1655906919.unknown

_1655906954.unknown

_1655906884.unknown

_1655906775.unknown

_1655906788.unknown

_1655906739.unknown

_1655906540.unknown

_1655906603.unknown

_1655906626.unknown

_1655906593.unknown

_1655906391.unknown

_1655906428.unknown

_1655906361.unknown

_1655905317.unknown

_1655905491.unknown

_1655905658.unknown

_1655906269.unknown

_1655906289.unknown

_1655906257.unknown

_1655905610.unknown

_1655905647.unknown

_1655905593.unknown

_1655905426.unknown

_1655905469.unknown

_1655905481.unknown

_1655905446.unknown

_1655905336.unknown

_1655905345.unknown

_1655905327.unknown

_1655905220.unknown

_1655905256.unknown

_1655905301.unknown

_1655905309.unknown

_1655905275.unknown

_1655905232.unknown

_1655905238.unknown

_1655905226.unknown

_1655905054.unknown

_1655905077.unknown

_1655905180.unknown

_1655905065.unknown

_1655905024.unknown

_1655905036.unknown

_1655905016.unknown

_1655904096.unknown

_1655904559.unknown

_1655904815.unknown

_1655904896.unknown

_1655904918.unknown

_1655904938.unknown

_1655904906.unknown

_1655904829.unknown

_1655904882.unknown

_1655904822.unknown

_1655904748.unknown

_1655904769.unknown

_1655904806.unknown

_1655904758.unknown

_1655904731.unknown

_1655904741.unknown

_1655904575.unknown

_1655904312.unknown

_1655904503.unknown

_1655904536.unknown

_1655904548.unknown

_1655904519.unknown

_1655904341.unknown

_1655904367.unknown

_1655904327.unknown

_1655904145.unknown

_1655904272.unknown

_1655904287.unknown

_1655904218.unknown

_1655904111.unknown

_1655904131.unknown

_1655904103.unknown

_1655903206.unknown

_1655903438.unknown

_1655903751.unknown

_1655903860.unknown

_1655904066.unknown

_1655903762.unknown

_1655903731.unknown

_1655903742.unknown

_1655903720.unknown

_1655903377.unknown

_1655903422.unknown

_1655903430.unknown

_1655903415.unknown

_1655903220.unknown

_1655903227.unknown

_1655903213.unknown

_1655902908.unknown

_1655903126.unknown

_1655903159.unknown

_1655903194.unknown

_1655903133.unknown

_1655903110.unknown

_1655903118.unknown

_1655903097.unknown

_1655902781.unknown

_1655902866.unknown

_1655902881.unknown

_1655902826.unknown

_1655902764.unknown

_1655902772.unknown

_1655902717.unknown

